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GIÁM ĐỐCKT. CHỦ TỊCH

TỈNH SÓC TRĂNG

HUYỆN THẠNH TRỊ - TỈNH SÓC TRĂNG

TỈNH BẠC LIÊU

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

- Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị phối hợp thực hiện

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂNỦY BAN NHÂN DÂN

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẾN ĐẤT NĂM 2022

(Tổng diện tích tự nhiên 28.717,57 ha) 

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2.916,34 ha

10,16%

25.801,23ha

89,84%

THỊ XÃ NGÃ NĂM

HUYỆN MỸ TÚ
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- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng

- Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 huyện Thạnh Trị

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Thạnh Trị
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- Bản đồ địa giới hành chính CT513/TTg

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

TỈNH BẠC LIÊU

THỊ XÃ NGÃ NĂM

TỈNH HẬU GIANG

HUYỆN THẠNH TRỊ
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HUYỆN MỸ XUYÊN

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

HUYỆN TRẦN ĐỀ

TP. SÓC TRĂNG

H. LONG PHÚ

H. CÙ LAO DUNG

HUYỆN CHÂU THÀNH

HUYÊN KẾ SÁCH TỈNH TRÀ VINH
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SKC

TMD

DGT

NKH

SKN

ODT

Đất quốc phòng

Đất thương mại, dịch vụ

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất giao thông

Đất công trình năng lượng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất chợ

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất bãi rác, xử lý chất thải

Đất cơ sở tôn giáo

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hoả táng
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TSC

CAN

SKC

TMD

DKV

DGT

DNL

DBV

DVH

DYT

DGD

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON

DTT

DCH

DRA

TIN

NTD

SON

LUCÐất chuyên trồng lúa nước

BHKĐất bằng trồng cây hàng năm khác

NTS

Mã HT
NKH

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất nông nghiệp khác

Mã HTĐất cụm công nghiệp SKN

DTL

DTS

DSH

PNK

CHÚ DẪN

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG KẾ HOẠCH

TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

Đất phi nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị ODT
Mã HT

Đất ở tại nông thôn

Chợ

Đình, chùa, miếu, đền

Trạm biến thế

Sân vận động

Trường học, nhà trẻ

Bệnh viện, trạm y tế

Nhà thờ

Bưu điện

Đường quốc lộ, xa lộ

Ranh giới khoanh đất

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã, thị trấn

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã, thị trấn

§êng d©y ®iÖn cao thÕ

Đường giao thông liên xã, phường

Đài Phát thanh Truyền hình

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG KẾ HOẠCHHIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

KẾ HOẠCH

Đất an ninh

Đất thủy lợi

CLN
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Mã HTĐất trồng cây lâu năm

SKXĐất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

DTTĐất có di tích lịch sử - văn hóa

DXH Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

PNK

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất tín ngưỡng

Đất phi nông nghiệp khác
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Mã HT

Mã HT

Mã HT

KẾ HOẠCH

Cầu bê tông

Cầu vượt

Sông, suối

Đất sinh hoạt cộng đồng

Khoanh đất thực hiện trong
năm kế hoạch sử dụng đất
Năm ... - Năm kế hoạch
DT - Diện tích thực hiện trong
năm KH

Mã HT
Mã KH DT...
Mã HTNăm...
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(đã ký) (đã ký) (đã ký)
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Nguyễn Hoàng Dân Lâm Hoàng Ninh
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Châu Hưng

dân tộc nội trú

Hưng Lợi
Hưng Lợi

Hưng Lợi
 

UBND TT
Hưng Lợi

Sân bóng

TT Hưng Lợi

Châu Hưng 2

chùa Lộc Hòa
Bãi rác

chùa Nô rên ren xây
(Ông Kho) 

chùa Lộ Mới

Sân bóng

UBND Xã

đình Trác Tức

Đài tưởng niệm

Hưng Giác tự

Đình Phú Tân

Kho 2/9

Huyện Đội

Huyện Ủy

Thạch Phước Tự

Bãi Rác

Trại giam

Đình Công Điền

Tuân Tức 1

 Mẫu Giáo

Trg. THPT

Tuân Tức 1

chùa 
Pong Tưk Thmây

Tuân Tức 1

Tuân Tức 1

chùa Kom pong 
mean chey si ri ut đom

Tuân Tức 1

Sân bóng

Nhà thờ Sakeo

chùa Ông Tàu

Bãi rác

Thạnh Tân 1

Phân hiệu trường
Trần Văn Bảy
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Xã đội

Bệnh viện Đa khoa

chùa Ro ta nat Mo ni

Cụm trạm
khuyến nông khuyến ngư
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Vĩnh Thành

Vĩnh Lợi
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